
 

TERUMO SYRINGE CATHETER TIP 

Chủng loại: TERUMO SYRINGE CATHETER TIP 
Sản phẩm sử dụng 1 lần / Không tái sử dụng 

 

CẢNH BÁO 

(Khi được sử dụng kết nối với dây truyền dinh dưỡng qua đường tiêu hoá) 
Sản phẩm này chỉ được sử dụng khi bác sĩ xác định rằng việc dùng các sản phẩm tuân thủ ISO 80369-3 
(các sản phẩm theo tiêu chuẩn mới) gặp khó khăn, và chỉ khi đáp ứng đầy đủ bốn điều kiện (1–4) sau 
đây. 
Có nguy cơ xảy ra kết nối sai với các loại connector từ những lĩnh vực ứng dụng khác. 

1. Bác sĩ xác định rằng có lý do y khoa chính đáng để sử dụng sản phẩm theo tiêu chuẩn cũ, phù 
hợp với mục đích sử dụng của sản phẩm. 

2. Bác sĩ giải thích cho bệnh nhân về các rủi ro kết nối sai liên quan đến sản phẩm này, cũng như 
những bất lợi của việc sử dụng ngoại lệ (ví dụ: các bệnh viện cấp cứu đã áp dụng sản phẩm 
theo tiêu chuẩn mới), và nhận được sự đồng ý của bệnh nhân. 

3. Những nhân viên y tế liên quan đến việc sử dụng sản phẩm này phải chia sẻ thông tin và thiết 
lập hệ thống giám sát đầy đủ. 

4. Lưu giữ hồ sơ liên quan đến các mục 1–3. 
 

CHỐNG CHỈ ĐỊNH 

Phương pháp sử dụng  
• Không được tái sử dụng. 
• Không được tiệt trùng lại. 

Khi sử dụng sản phẩm này để truyền dinh dưỡng qua đường tiêu hoá, không được kết nối vào 
đường truyền tĩnh mạch. 
Việc làm này có nguy cơ khiến các thuốc dạng lỏng không dùng để tiêm, vốn dành cho đường 
tiêu hoá, bị đưa vào hệ tuần hoàn qua đường máu, có thể dẫn đến các biến cố bất lợi nghiêm 
trọng. 

 

MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG / CHỈ ĐỊNH SỬ DỤNG 



 

Sản phẩm được sử dụng để tiêm một lượng dịch xác định qua da, dưới da, các mô cơ hoặc mạch máu, 
hoặc khoang cơ thể khác, hoặc lấy mẫu máu hoặc dịch cơ thể khác, chỉ có thể được sử dụng ngay lập 
tức và chỉ được sử dụng một lần.  

 

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG 

Không có nắp  
1. Lấy sản phẩm ra khỏi bao bì. 
2. Hút thuốc hoặc dung dịch vào xi lanh. 
3. Kết nối chắc chắn với ống thông hoặc thiết bị tương tự và tiến hành bơm thuốc. 

 
Có nắp  

1. Lấy sản phẩm ra khỏi bao bì và tháo nắp. 
2. Hút thuốc hoặc dung dịch vào xi lanh. 
3. Nếu cần lưu trữ tạm thời thuốc trong xi lanh, gắn nắp vào đầu xi lanh. 
4. Tháo nắp, kết nối chắc chắn với ống thông hoặc thiết bị tương tự, và tiến hành bơm thuốc. 

 

THẬN TRỌNG 

• Trước khi sử dụng, hãy kiểm tra và đảm bảo rằng tất cả các kết nối với các thiết bị y tế khác đều 
chắc chắn. 

Khi sử dụng với bơm tiêm điện 

Xác nhận với nhà sản xuất bơm tiêm xem sản phẩm này có tương thích hay không. 
1. Xem kỹ hướng dẫn sử dụng điện tử và sách hướng dẫn vận hành của bơm tiêm trước khi sử dụng. 
2. Khi bắt đầu truyền, luôn kiểm tra tình trạng truyền (chuyển động của xi lanh, mức giảm của thể 

tích thuốc) và vị trí truyền. Tiếp tục kiểm tra định kỳ trong suốt quá trình truyền. 
3. Khi sử dụng để truyền với thể tích thấp, cần theo dõi cẩn thận tình trạng truyền, bao gồm khả 

năng tắc nghẽn đường truyền.  
  Ở mức lưu lượng thấp, thời gian từ khi xảy ra tắc nghẽn đến khi thiết bị phát hiện sẽ dài hơn, có 
thể dẫn đến gián đoạn truyền kéo dài. 

4. Để thuốc đạt nhiệt độ phòng trước khi sử dụng.  
           Việc sử dụng thuốc còn lạnh làm tăng lực cản của pít-tông và có thể gây báo động tắc nghẽn 

thường xuyên. 
5. Không để sản phẩm chịu tác động lực hoặc va đập.  

             Có thể gây hư hỏng. 

 

Khi kết nối với các thiết bị y tế khác 



 

• Không siết quá chặt các kết nối. 
          Việc siết quá mức có thể làm hỏng đầu nối, gây rò rỉ hoặc lọt khí. 

• Không để thuốc dính vào phần côn (phần dạng taper). 
         Có thể gây lỏng kết nối, rò rỉ hoặc lọt khí. 

•  Không tác động lực ngang lên đầu nối đực khi kết nối với đầu nối cái. 
          Có thể gây cong, hư hỏng, dẫn đến rò rỉ hoặc lọt khí. 

 

Khi gắn nắp  

• Không siết quá chặt. 
• Không để thuốc dính vào phần côn. 
• Không tác động lực ngang. 

 

Không sử dụng sản phẩm này để đưa thuốc trực tiếp vào miệng bệnh nhân. 

Các lưu ý cơ bản quan trọng  
(Khi được sử dụng kết nối với dây truyền dinh dưỡng qua đường tiêu hoá) 

1. Trước khi đưa thuốc cho bệnh nhân, phải kiểm tra kỹ rằng sản phẩm này được kết nối đúng với 
dây truyền dinh dưỡng qua đường tiêu hoá. 

2. Trong quá trình sử dụng, kiểm tra định kỳ xem có hư hỏng, lỏng kết nối hoặc rò rỉ thuốc hay 
không. 

3. Tuỳ theo loại thuốc, dầu silicon được bôi trên lòng xi lanh có thể bị hòa tan và thoát ra ngoài. 
Nếu xảy ra, hãy xem lại hướng dẫn sử dụng điện tử của thuốc và thực hiện các biện pháp phù 
hợp. 

4. Không được hút các chất lỏng có nhiệt độ cao (≥60°C).  
          Dầu silicon có thể bong ra, làm giảm khả năng hoạt động của pít-tông. 

5. Không làm hư hại gioăng cao su bằng kim hoặc các vật sắc nhọn khác. 
6. Không kéo pít-tông vượt quá vạch chia tối đa.  

          Pít-tông có thể bị tách rời, gây rò rỉ. 
7. Kéo pít-tông theo phương thẳng trục.  

          Việc kéo lệch có thể làm giảm độ kín, gây rò rỉ, lọt khí hoặc làm tuột gioăng. 
8. Không dùng kẹp hoặc dụng cụ tương tự để giữ sản phẩm. 
9. Không bóp mạnh thân xi lanh gây biến dạng. 
10. Không chà xát lên vạch chia in trên thân xi lanh. 
11. Không để thuốc tiếp xúc trực tiếp với phần vạch chia in trong thời gian dài.  

          Mực in có thể bị bong. 
12. Khi thao tác kéo đẩy pít-tông nhiều lần, cần mang găng tay sạch và thực hiện cẩn thận để tránh 

nhiễm bẩn. 



 

13. Cẩn trọng khi bảo quản trong điều kiện làm lạnh.  
          Khả năng chịu va đập giảm ở nhiệt độ thấp. 

14. Nắp đậy không có tác dụng ngăn ngừa sự phát triển của vi khuẩn hoặc sự giảm hiệu lực của 
thuốc. 

 

ĐIỀU KIỆN BẢO QUẢN 

Điều kiện bảo quản 

Bảo quản tránh ẩm, ánh sáng trực tiếp và môi trường có nhiệt độ hoặc độ ẩm cao. 
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